
STT Họ và tên Số hiệu Số vào sổ

L

ớ

p 

Ngày sinh Xếp loại Ngày cấp

1 Nguyễn Đình Công C 01226212 ĐH8QP24.05-1

Đ

H

8

06/02/1996 Khá 19/07/2024

2 Trần Tiên Hoàng C 01226213 ĐH9QP24.05-2

Đ

H

9

24/08/2001 Khá 19/07/2024

3 Trương Văn Quang C 01226214 ĐH10QP24.05-3

Đ

H

1

25/11/2002
Trung 

bình khá
19/07/2024

4 Nguyễn Đức Minh C 01226215 ĐH10QP24.05-4

Đ

H

1

21/08/2002 Giỏi 19/07/2024

5 Cao Thuý Hằng C 01226216 ĐH10QP24.05-5

Đ

H

1

11/08/2002 Khá 19/07/2024

6 Phạm Khánh Ngọc C 01226217 ĐH10QP24.05-6

Đ

H

1

20/07/2002
Trung 

bình khá
19/07/2024

7 Trịnh Hồng Sơn C 01226218 ĐH10QP24.05-7

Đ

H

1

19/04/2002 Giỏi 19/07/2024

8 Trần Thị Minh Thu C 01226219 ĐH10QP24.05-8

Đ

H

1

16/09/2002 Khá 19/07/2024

9 Trịnh Văn Thành C 01226220 ĐH10QP24.05-9

Đ

H

1

31/10/2002 Khá 19/07/2024

10 Bùi Quang Việt C 01226221 ĐH10QP24.05-10

Đ

H

1

17/11/2002 Khá 19/07/2024

11 Lê Thị Chính C 01226222 ĐH10QP24.05-11

Đ

H

1

13/04/2002 Khá 19/07/2024

12 Đặng Văn Hiểu C 01226223 ĐH10QP24.05-12

Đ

H

1

23/02/2002 Khá 19/07/2024

13 Nguyễn Thị Hiền C 01226224 ĐH10QP24.05-13

Đ

H

1

18/10/2002 Khá 19/07/2024

14 Nguyễn Lam Tường C 01226225 ĐH10QP24.05-14

Đ

H

1

15/01/2002 Khá 19/07/2024

15 Nguyễn Ngọc Ánh C 01226226 ĐH10QP24.05-15

Đ

H

1

22/07/2002 Khá 19/07/2024

16 Lê Quang Dũng C 01226227 ĐH10QP24.05-16

Đ

H

1

10/11/2002
Trung 

bình khá
19/07/2024

17 Lộc Thành Quân C 01226228 ĐH10QP24.05-17

Đ

H

1

12/02/2002
Trung 

bình khá
19/07/2024

18 Phạm Thị Mai Thương C 01226229 ĐH10QP24.05-18

Đ

H

1

06/04/2002
Trung 

bình khá
19/07/2024
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19 Lê Đức Anh C 01226230 ĐH10QP24.05-19

Đ

H

1

06/06/2002 Khá 19/07/2024

20 Cao Văn Hoàng C 01226231 ĐH10QP24.05-20

Đ

H

1

27/07/2002
Trung 

bình khá
19/07/2024

21 Hoàng Chí Quyền C 01226232 ĐH10QP24.05-21

Đ

H

1

28/03/2002
Trung 

bình khá
19/07/2024

22
Doãn Thị Thanh 

Thương
C 01226233 ĐH10QP24.05-22

Đ

H

1

24/12/2002 Khá 19/07/2024

23 Đỗ Thị Ngọc Huyền C 01226234 ĐH10QP24.05-23

Đ

H

1

16/10/2002 Khá 19/07/2024

24 Tạ Thị Phương C 01226235 ĐH10QP24.05-24

Đ

H

1

20/01/2002 Khá 19/07/2024

Tổng số: 24 sinh viên./.
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